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          Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 16  tháng 11 năm 2020



	THø
	TIÕT
	8A

 ( Hải  )
	8B

( K. Anh )
	8C

(  Thảo )
	8D 
( Tuấn )
	9A

( Mơ )
	9B

( Vượng )
	9C

(Chiên )
	Nghỉ

	2
	1
	Chào cờ - Hải
	Chào cờ - K.Anh
	Chào cờ - Thảo
	Chào cờ - Tuấn
	Chào cờ - Mơ
	Chào cờ - Vượng
	Chào cờ - Chiên
	

	
	2
	Văn – Kim Anh
	Lý – Viết
	TD – Tuấn
	Văn – Trang
	Văn - K. Oanh 
	Sinh -  Vượng
	T.Anh – Mơ
	Hạnh

	
	3
	TD – Tuấn
	Toán – B.Hải
	Văn – Kim Anh
	Văn – Trang
	Văn - K. Oanh
	T.Anh – Mơ
	Lý – Viết
	L.Cúc , Vui

	
	4
	Sử - Trang
	Hóa – Thảo
	Toán – Hưng
	TD – Tuấn
	Sinh -  Vượng
	Văn - K. Oanh
	Toán – Viết
	Quyền

	
	5
	Toán – B.Hải
	Văn – K.Anh
	Toán – Hưng
	Hóa – Thảo
	T.Anh – Mơ
	Sử - Trang
	Sinh -  Vượng
	

	3
	1
	Lý – Viết
	Địa – Đ.Hiền
	T.Anh – L.Cúc
	Toán – Hưng
	TD – Tuấn
	Nhạc - Chiên
	Hóa – Thảo
	D.Hương

	
	2
	T.Anh – L.Cúc
	TD – Tuấn
	Nhạc - Chiên
	Sinh – Luyến
	Toán – Trúc
	Địa – Đ.Hiền
	Toán – Viết
	Trang

	
	3
	Nhạc - Chiên
	Sinh – Luyến
	Hóa – Thảo
	Lý – Hưng
	Toán – Trúc
	TD – Tuấn
	Văn – Lê
	K.Anh

	
	4
	Sinh – Luyến
	T.Anh – L.Cúc
	Toán – Hưng
	Địa – Đ.Hiền
	GDCD - Vui
	Toán – Viết
	Văn – Lê
	Vượng, Oanh

	
	5
	Toán – B.Hải
	Hóa – Thảo
	Sinh – Luyến
	MT – Vui
	Nhạc - Chiên
	Toán – Viết
	Địa – Đ.Hiền
	

	4
	1
	Sử - Trang
	Toán – B.Hải
	MT – Vui
	Nhạc – Chiên
	Hóa – Thảo
	Lý – Viết
	TD – Tuấn
	Lê, Luyến

	
	2
	Hóa – Thảo
	Nhạc – Chiên
	Lý - Hưng
	T.Anh – Hiền
	C.nghệ - Oanh
	GDCD - Vui
	Toán – Viết
	Hằng, 

	
	3
	Văn – K.Anh
	Sử - Trang
	T.Anh – L.Cúc
	Toán - Hưng
	Văn - K. Oanh 
	TD – Tuấn
	Nhạc - Chiên
	Linh

	
	4
	Văn – K.Anh 
	T.Anh – L.Cúc
	GDCD - Trang
	Toán - Hưng
	Văn - K. Oanh
	Toán – Viết
	C.nghệ - Quỳnh
	Trúc, Quyên

	
	5
	T.Anh – L.Cúc
	Văn – K.Anh
	Toán - Hưng
	Sử - Trang
	Lý – Viết
	Văn - K. Oanh
	Hóa – Thảo
	

	5
	1
	Toán – B.Hải
	TD – Tuấn
	VănTC – K.Anh
	Toán – Hưng
	Văn - K. Oanh
	Toán – Viết
	T.Anh – Mơ
	

	
	2
	Toán– B.Hải
	Sử - Trang
	TD – Tuấn
	ToánTC – Hưng
	Toán – Trúc
	Văn - K. Oanh
	Lý – Viết
	Nụ

	
	3
	Văn – K.Anh
	Toán– B.Hải
	Toán – Hưng
	Sử - Trang
	Toán – Trúc
	Văn - K. Oanh
	TD – Tuấn 
	Thảo

	
	4
	TD – Tuấn
	Toán– B.Hải
	Sử - Trang
	T.Anh – Hiền
	Lý – Viết
	T.Anh – Mơ
	Văn – Lê
	Đ. Hiền

	
	5
	
	
	
	
	T.Anh – Mơ
	Lý – Viết
	Văn – Lê
	

	6
	1
	GDCD - Vui
	Sinh – Luyến
	Văn – K.Anh
	GDCD - Trang
	Hóa – Thảo
	ToánTC – Viết
	Văn – Lê
	L.Hiền

	
	     2
	Địa – Đ.Hiền
	GDCD - Vui
	Sinh – Luyến
	Văn – Trang
	VănTC - K. Oanh
	Hóa – Thảo
	Toán – Viết
	Tuấn

	
	3
	VănTC – K.Anh
	MT – Vui
	Địa – Đ.Hiền
	Văn – Trang
	Sinh -  Vượng
	Văn - K. Oanh
	Toán TC – Viết
	Mơ,  B.Hải

	
	4
	Sinh – Luyến
	Văn – K.Anh
	Sử - Trang
	Hóa – Thảo
	Địa – Đ.Hiền
	VănTC - K. Oanh
	Sinh -  Vượng
	Chiên

	
	5
	MT – Vui
	Văn – K.Anh
	Hóa – Thảo
	Sinh – Luyến
	Sử - Trang
	C.nghệ - Oanh
	Địa – Đ.Hiền
	

	7
	1
	T.Anh – L.Cúc
	ToánTC – B.Hải
	C.Nghệ - Quyền
	T.Anh – Hiền
	Địa – Đ.Hiền
	Hóa – Thảo 
	T.Anh – Mơ
	Hoa. Hưng

	
	2
	C.Nghệ - Quyền
	T.Anh – L.Cúc
	Văn – Kim Anh
	VănTC – Trang
	Toán – Trúc
	Địa – Đ.Hiền
	VănTC – Lê
	Viết,

	
	3
	ToánTC – B.Hải
	C.Nghệ - Quyền
	Văn – Kim Anh
	TD – Tuấn
	T.Anh – Mơ
	Sinh -  Vượng
	Sử - Trang
	Oanh

	
	4
	Hóa – Thảo
	VănTC – K.Anh
	T.Anh – L.Cúc
	C.Nghệ - Quyền
	TD – Tuấn
	T.Anh – Mơ
	GDCD - Vui
	Nhự, 

	
	5
	SHL – Hải
	SHL – K. Anh
	SHL – Thảo
	SHL – Tuấn
	SHL –  Mơ
	SHL – Vượng
	SHL –  Chiên
	



